SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2023-2024
TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN	MÔN: TOÁN LỚP 10

	-----------------------                                                     	------------------------
	ĐỀ CHÍNH THỨC        	Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề
PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆMMã đề A




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (gồm 02 trang; 15 câu - 3,0 điểm; 30 phút)
Câu 1. 




Cho tam giác  có , , . Độ dài cạnh  là




A. .	B. .	C. .	D. . 
Câu 2. 

Mệnh đề “Tồn tại ít nhất một số thực có bình phương không dương” được viết dưới dạng dùng kí hiệu ,  là




A. .	B. .	C. .	D. . 
Câu 3. 
Bảng xét dấu nào sau đây là bảng xét dấu của tam thức ?
A. [image: ].	B. [image: ].
C. [image: ].	D. [image: ]. 
Câu 4. 





Cho tam giác , đặt , , . Gọi  là diện tích tam giác . Mệnh đề nào dưới đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 5. Trong các câu sau, câu nào không phải là mệnh đề toán học?



A. là số vô tỉ.	B. Đề hôm nay dễ quá!	C. .	D. . 
Câu 6. 

Gọi  là trung điểm của đoạn . Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?




A. .	B. .	C. .	D. . 
Câu 7. 

Cho tập hợp . Tập hợp  được viết dưới dạng khoảng, đoạn hay nữa khoảng là




A. .	B. .	C. .	D. . 
Câu 8. 

Cho hàm số . Giá trị của hàm số tại  là




A. .	B. .	C. .	D. . 
Câu 9. 
Parabol  có trục đối xứng là đường thẳng




A. .	B. .	C. .	D. . 
Câu 10. 
Trong các điểm sau đây, điểm nào thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 11. 

Tập xác định  của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. . 
Câu 12. 

Tập nghiệm  của bất phương trình  là


A. .	B. . 


C. .	D. . 
Câu 13. 

Cho tam giác  đều cạnh bằng 6. Khi đó, tính  ta được



A. .	B. .	C. .	D. 18. 
Câu 14. 






Cho hai lực ,  cùng tác động vào một vật tại điểm . Cho biết cường độ lực ,  đều bằng  và tam giác  đều. Tính cường độ hợp lực tác dụng lên vật đó.




A. .	B. .	C. .	D. . 
Câu 15. 













Một xưởng sản xuất có hai máy  và máy . Xưởng sản xuất loại sản phẩm loại  và loại . Mỗi sản phẩm loại  bán lãi 500 nghìn đồng, mỗi sản phẩm loại  bán lãi 400 nghìn đồng. Để sản xuất được một sản phẩm loại  thì máy  phải làm việc trong 3 giờ, máy  phải làm việc trong 1 giờ. Để sản xuất được một sản phẩm loại  thì máy  phải làm việc trong 2 giờ, máy  phải làm việc trong 6 giờ. Một máy không thể làm được đồng thời hai sản phẩm. Biết rằng trong một tháng máy  không thể làm việc quá 180 giờ và máy  không thể làm việc quá 220 giờ. Số tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng là
A. 32 triệu đồng.	B. 30 triệu đồng.	C. 35 triệu đồng.	D. 14 triệu đồng. 
[bookmark: _Hlk154085740]---------------------HẾT--------------------
Giám thị coi thi:.............................................................................,	Ký tên:................
Trang 2/2 - Mã đề A
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2023-2024
TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN	MÔN: TOÁN LỚP 10

	-----------------------                                                     	------------------------
	ĐỀ CHÍNH THỨC        	Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề
PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆMMã đề B




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (gồm 02 trang; 15 câu - 3,0 điểm; 30 phút)
Câu 1. 

Cho tập hợp . Tập hợp  được viết dưới dạng khoảng, đoạn hay nữa khoảng là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 2. 

Gọi  là trung điểm của đoạn . Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3. 




Cho tam giác  có , , . Độ dài cạnh  là




A. .	B. .	C. .	D. . 
Câu 4. 

Cho hàm số . Giá trị của hàm số tại  là




A. .	B. .	C. .	D. . 
Câu 5. 





Cho tam giác , đặt , , . Gọi  là diện tích tam giác . Mệnh đề nào dưới đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. . 
Câu 6. Trong các câu sau, câu nào không phải là mệnh đề toán học?



A. .	B. là số vô tỉ. 	C. .	D. Đề hôm nay dễ quá!
Câu 7. 

Mệnh đề “Tồn tại ít nhất một số thực có bình phương không dương” được viết dưới dạng dùng kí hiệu ,  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 8. 
Bảng xét dấu nào sau đây là bảng xét dấu của tam thức ?
A. [image: ].	B. [image: ]. 
C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 9. 
Parabol  có trục đối xứng là đường thẳng




A. .	B. .	C. .	D. . 
Câu 10. 

Tập xác định  của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 11. 

Cho tam giác  đều cạnh bằng 6. Khi đó, tính  ta được



A. .	B. .	C. 18.	D. .
Câu 12. 

Tập nghiệm  của bất phương trình  là


A. .	B. .


C. .	D. .
Câu 13. 
Trong các điểm sau đây, điểm nào thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình ?




A. .	B. .	C. .	D. . 
Câu 14. 






Cho hai lực ,  cùng tác động vào một vật tại điểm . Cho biết cường độ lực ,  đều bằng  và tam giác  đều. Tính cường độ hợp lực tác dụng lên vật đó.




A. .	B. .	C. .	D. . 
Câu 15. 













Một xưởng sản xuất có hai máy  và máy . Xưởng sản xuất loại sản phẩm loại  và loại . Mỗi sản phẩm loại  bán lãi 500 nghìn đồng, mỗi sản phẩm loại  bán lãi 400 nghìn đồng. Để sản xuất được một sản phẩm loại  thì máy  phải làm việc trong 3 giờ, máy  phải làm việc trong 1 giờ. Để sản xuất được một sản phẩm loại  thì máy  phải làm việc trong 2 giờ, máy  phải làm việc trong 6 giờ. Một máy không thể làm được đồng thời hai sản phẩm. Biết rằng trong một tháng máy  không thể làm việc quá 180 giờ và máy  không thể làm việc quá 220 giờ. Số tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng là
A. 32 triệu đồng.	B. 30 triệu đồng.	C. 14 triệu đồng.	D. 35 triệu đồng.
---------------------HẾT--------------------
Giám thị coi thi:.............................................................................,	Ký tên:................
Trang 2/2 - Mã đề B
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2023-2024
TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN	MÔN: TOÁN LỚP 10

	-----------------------                                                     	------------------------
	ĐỀ CHÍNH THỨC        	Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề
PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆMMã đề C




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (gồm 02 trang; 15 câu - 3,0 điểm; 30 phút)
Câu 1. 

Cho tập hợp . Tập hợp  được viết dưới dạng khoảng, đoạn hay nữa khoảng là




A. .	B. .	C. .	D. . 
Câu 2. 





Cho tam giác , đặt , , . Gọi  là diện tích tam giác . Mệnh đề nào dưới đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. . 
Câu 3. 

Cho hàm số . Giá trị của hàm số tại  là




A. .	B. .	C. .	D. . 
Câu 4. 
Bảng xét dấu nào sau đây là bảng xét dấu của tam thức ?
A. [image: ].	B. [image: ]. 
C. [image: ].	D. [image: ]. 
Câu 5. 

Mệnh đề “Tồn tại ít nhất một số thực có bình phương không dương” được viết dưới dạng dùng kí hiệu ,  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 6. 

Gọi  là trung điểm của đoạn . Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?




A. .	B. .	C. .	D. . 
Câu 7. 
Parabol  có trục đối xứng là đường thẳng




A. .	B. .	C. .	D. . 
Câu 8. 




Cho tam giác  có , , . Độ dài cạnh  là




A. .	B. .	C. .	D. . 
Câu 9. Trong các câu sau, câu nào không phải là mệnh đề toán học?



A. .	B. . 	C. là số vô tỉ.	D. Đề hôm nay dễ quá!
Câu 10. 

Cho tam giác  đều cạnh bằng 6. Khi đó, tính  ta được



A. 18.	B. .	C. .	D. . 
Câu 11. 
Trong các điểm sau đây, điểm nào thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình ?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 12. 

Tập xác định  của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. . 
Câu 13. 

Tập nghiệm  của bất phương trình  là


A. .	B. . 


C. .	D. .
Câu 14. 






Cho hai lực ,  cùng tác động vào một vật tại điểm . Cho biết cường độ lực ,  đều bằng  và tam giác  đều. Tính cường độ hợp lực tác dụng lên vật đó.




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 15. 













Một xưởng sản xuất có hai máy  và máy . Xưởng sản xuất loại sản phẩm loại  và loại . Mỗi sản phẩm loại  bán lãi 500 nghìn đồng, mỗi sản phẩm loại  bán lãi 400 nghìn đồng. Để sản xuất được một sản phẩm loại  thì máy  phải làm việc trong 3 giờ, máy  phải làm việc trong 1 giờ. Để sản xuất được một sản phẩm loại  thì máy  phải làm việc trong 2 giờ, máy  phải làm việc trong 6 giờ. Một máy không thể làm được đồng thời hai sản phẩm. Biết rằng trong một tháng máy  không thể làm việc quá 180 giờ và máy  không thể làm việc quá 220 giờ. Số tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng là
A. 35 triệu đồng.	B. 30 triệu đồng.	C. 32 triệu đồng.	D. 14 triệu đồng. 
---------------------HẾT--------------------
Giám thị coi thi:.............................................................................,	Ký tên:................
Trang 2/2 - Mã đề C
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2023-2024
TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN	MÔN: TOÁN LỚP 10

	-----------------------                                                     	------------------------
	ĐỀ CHÍNH THỨC        	Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề
PHIẾU TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆMMã đề D




I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (gồm 02 trang; 15 câu - 3,0 điểm; 30 phút)
Câu 1. 
Bảng xét dấu nào sau đây là bảng xét dấu của tam thức ?
A. [image: ].	B. [image: ]. 
C. [image: ].	D. [image: ].
Câu 2. 
Parabol  có trục đối xứng là đường thẳng




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 3. Trong các câu sau, câu nào không phải là mệnh đề toán học?



A. Đề hôm nay dễ quá!	B. . 	C. là số vô tỉ.	D. . 
Câu 4. 

Gọi  là trung điểm của đoạn . Khẳng định nào sau đây là khẳng định sai?




A. .	B. .	C. .	D. . 
Câu 5. 

Cho hàm số . Giá trị của hàm số tại  là




A. .	B. .	C. .	D. . 
Câu 6. 





Cho tam giác , đặt , , . Gọi  là diện tích tam giác . Mệnh đề nào dưới đây đúng?




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 7. 

Mệnh đề “Tồn tại ít nhất một số thực có bình phương không dương” được viết dưới dạng dùng kí hiệu ,  là




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 8. 




Cho tam giác  có , , . Độ dài cạnh  là




A. .	B. .	C. .	D. . 
Câu 9. 

Cho tập hợp . Tập hợp  được viết dưới dạng khoảng, đoạn hay nữa khoảng là




A. .	B. .	C. .	D. . 
Câu 10. 

Cho tam giác  đều cạnh bằng 6. Khi đó, tính  ta được



A. 18.	B. .	C. .	D. .
Câu 11. 

Tập nghiệm  của bất phương trình  là


A. .	B. .


C. .	D. . 
Câu 12. 
Trong các điểm sau đây, điểm nào thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình ?




A. .	B. .	C. .	D. . 
Câu 13. 

Tập xác định  của hàm số  là




A. .	B. .	C. .	D. . 
Câu 14. 






Cho hai lực ,  cùng tác động vào một vật tại điểm . Cho biết cường độ lực ,  đều bằng  và tam giác  đều. Tính cường độ hợp lực tác dụng lên vật đó.




A. .	B. .	C. .	D. . 
Câu 15. 













Một xưởng sản xuất có hai máy  và máy . Xưởng sản xuất loại sản phẩm loại  và loại . Mỗi sản phẩm loại  bán lãi 500 nghìn đồng, mỗi sản phẩm loại  bán lãi 400 nghìn đồng. Để sản xuất được một sản phẩm loại  thì máy  phải làm việc trong 3 giờ, máy  phải làm việc trong 1 giờ. Để sản xuất được một sản phẩm loại  thì máy  phải làm việc trong 2 giờ, máy  phải làm việc trong 6 giờ. Một máy không thể làm được đồng thời hai sản phẩm. Biết rằng trong một tháng máy  không thể làm việc quá 180 giờ và máy  không thể làm việc quá 220 giờ. Số tiền lãi lớn nhất trong một tháng của xưởng là
A. 30 triệu đồng.	B. 14 triệu đồng.	C. 32 triệu đồng.	D. 35 triệu đồng.
---------------------HẾT--------------------
Giám thị coi thi:.............................................................................,	Ký tên:................

Trang 2/2 - Mã đề D
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I, NĂM HỌC 2023-2024
  TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
TRƯỜNG THPT NGÔ QUYỀN	MÔN: TOÁN LỚP 10

	-----------------------                                                     	------------------------
	ĐỀ CHÍNH THỨC        	Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian giao đề
(Chỉ phát đề phần tự luận này sau khi đã thu bài làm phần trắc nghiệm)
II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm – 60 phút)
Bài 1. [bookmark: _Hlk153217478](1,5 điểm) 





a) Cho hai tập hợp  và . Xác định , , .

b) Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình .
Bài 2. (2,5 điểm) 

a) Vẽ parabol .

b) Giải phương trình .



c) Tìm các giá trị của tham số  để hàm số  có tập xác định là .
Bài 3. 












(1,0 điểm) Muốn đo chiều cao của tháp chàm Por Klong Garai ở Ninh Thuận người ta lấy hai điểm  và  trên mặt đất có  cùng thẳng hàng với chân  của tháp để đặt hai giác kế. Chân của giác kế có chiều cao . Gọi  là đỉnh tháp và hai điểm ,  cùng thẳng hàng với  thuộc chiều cao  của tháp. Người ta đo được  và  (hình vẽ minh họa). Tính chiều cao  của tháp (làm tròn đến số thập phân thứ hai).
[image: ]
Bài 4. (1,5 điểm) 





a) Cho  là hình vuông tâm . Gọi  là trung điểm của cạnh . Chứng minh rằng .











b) Cho tam giác , gọi  là trung điểm của  và  là một điểm trên cạnh  sao cho . Gọi  là trung điểm của . Tìm số thực ,  biết .
Bài 5. 












(0,5 điểm) Một đội công nhân cần mắc dây điện lên hai cột điện nằm trên hai đỉnh núi. Để tiết kiệm sức lực, họ muốn xác định khoảng cách giữa hai cột điện để mang lượng dây điện cho phù hợp. Một người đã nghĩ ra cách làm như sau: gọi 2 đầu cột điện là hai điểm , ; lấy trên mặt đất hai điểm ,  sao cho khoảng cách giữa hai điểm ,  đo được và từ cả  lẫn  đều nhìn thấy 3 điểm còn lại đồng thời các điểm đó cùng nằm trên một mặt phẳng. Sử dụng thước dây và giác kế, người đó đã đo được các số liệu như sau: , , , ,  (tham khảo hình minh họa). Hãy tính gần đúng khoảng cách giữa hai cột điện (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
[image: ]
---------------------HẾT--------------------
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ĐÁP ÁN – HƯỚNG DẪN CHẤM
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM
ĐỀ A
	1B
	2C
	3D
	4B
	5B
	6A
	7D
	8D
	9A
	10A
	11C
	12C
	13D
	14D
	15A


ĐỀ B
	1C
	2A
	3A
	4B
	5B
	6D
	7C
	8B
	9A
	10D
	11C
	12D
	13B
	14A
	15A


ĐỀ C
	1D
	2B
	3C
	4D
	5A
	6B
	7B
	8C
	9D
	10A
	11C
	12B
	13D
	14A
	15C


ĐỀ D
	1B
	2B
	3A
	4D
	5D
	6C
	7C
	8A
	9D
	10A
	11B
	12C
	13C
	14D
	15C


PHẦN II. TỰ LUẬN
	Bài
	Nội dung
	Điểm

	1
(1,50 điểm)
	




a) Cho hai tập hợp  và . Xác định , , .

	
	


Ta có: ; ; .
	0,25x3

	
	
b) Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình .

	
	


Vẽ đường thẳng  đi qua hai điểm  và .
	0,25

	
	

Lấy điểm  có  (đúng).
	0,25

	
	[image: ]

Vậy miền nghiệm là phần không gạch trên hình vẽ (kể cả đường thẳng ).
	0,25

	2
(2,50 điểm)
	
a) Vẽ parabol .

	
	
Đỉnh 
	0,25

	
	
Trục đối xứng 
	0,25

	
	Bảng giá trị:
[image: ]
	0,25

	
	[image: ]
	0,25

	
	
b) Giải phương trình .

	
	
Bình phương hai vế ta được 
	0,25

	
	
.
	0,25

	
	

Thử lại ta thấy ,  đều thỏa mãn.
	0,25

	
	


c) Tìm các giá trị của tham số  để  có tập xác định là .

	
	


Hàm số có tập xác định  , 
	0,25

	
	
 vô nghiệm


	0,25

	
	
 (vô nghiệm).

Vậy không có  thỏa mãn bài toán.
	0,25

	3
(1,0 điểm)
	












(1,0 điểm) Muốn đo chiều cao của tháp chàm Por Klong Garai ở Ninh Thuận người ta lấy hai điểm  và  trên mặt đất có khoảng cách  cùng thẳng hàng với chân  của tháp để đặt hai giác kế. Chân của giác kế có chiều cao . Gọi  là đỉnh tháp và hai điểm ,  cùng thẳng hàng với  thuộc chiều cao  của tháp. Người ta đo được  và  (hình vẽ minh họa). Tính chiều cao  của tháp (làm tròn đến số thập phân thứ hai).
[image: ]

	
	


Ta có , , nên .


Xét tam giác , có: 
	0,25

	
	
.
	0,25

	
	

Xét tam giác  vuông tại , có:


	0,25

	
	
.


Vậy chiều cao  của tháp gần nhất với kết quả là .
	0,25

	4
(1,50 điểm)
	




a) Cho  là hình vuông tâm . Gọi  là trung điểm của cạnh . Chứng minh rằng .

	
	

Ta có ; 
	0,25

	
	
Do đó 
	0,25

	
	
.
Vậy đẳng thức được chứng minh.
	0,25

	
	










b) Cho tam giác , gọi  là trung điểm của  và  là một điểm trên cạnh  sao cho . Gọi  là trung điểm của . Tìm số thực ,  biết .

	
	


Ta có  là trung điểm của  
	0,25

	
	


	0,25

	
	
.


Vậy ; .
	0,25

	5
(0,5 điểm)
	












(0,5 điểm) Một đội công nhân cần mắc dây điện lên hai cột điện nằm trên hai đỉnh núi. Để tiết kiệm sức lực, họ muốn xác định khoảng cách giữa hai cột điện để mang lượng dây điện cho phù hợp. Một người đã nghĩ ra cách làm như sau: gọi 2 đầu cột điện là hai điểm , ; lấy trên mặt đất hai điểm ,  sao cho khoảng cách giữa hai điểm ,  đo được và từ cả  lẫn  đều nhìn thấy 3 điểm còn lại đồng thời các điểm đó cùng nằm trên một mặt phẳng. Sử dụng thước dây và giác kế, người đó đã đo được các số liệu như sau: , , , ,  (tham khảo hình minh họa). Hãy tính gần đúng khoảng cách giữa hai cột điện (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
[image: ]

	
	





Xét tam giác  có ,  , , .


Ta có  .






Xét tam giác : có ,  , , .


Ta có  .
	0,25

	
	





Xét tam giác : có  ,  , .

Ta có: 

.


Vậy khoảng cách giữa hai cột điện xấp xỉ  .
	0,25


 HẾT 
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